
01 10A13 Nguyễn Xuân An 30/01/2007 Nam 0772057488 0775010775 0775010775

02 10A13 Nguyễn Hồng Ân 13/12/2006 Nam 0583106998 0903744062 0902354062

03 10A13 Nguyễn Minh Quốc Bảo 14/06/2007 Nam 0903796773 0935277754 0909814550

04 10A13 Nguyễn Dương Đăng Huy 03/01/2007 Nam 0948268064 0913659909 0968755577

05 10A13 Bùi Khôi Nguyên 21/03/2007 Nam 0357625939 0913742392 0386961878

06 10A13 Nguyễn Thiện Nhân 10/08/2007 Nam 0913682772 0916723498

07 10A13 Đoàn Kim Sơn 15/05/2007 Nam 0795556280 0986079696

08 10A13 Trần Nguyễn Việt Thành 03/02/2007 Nam 0909846966 0908846966 0909846966

09 10A13 Lý Bảo San 27/05/2007 Nữ 0919185023 0909550823

10 10A13 Nguyễn Thị Mai Thanh 16/11/2007 Nữ 0919431055 0913908237 0918279595

11 10A13 Huỳnh Thị Thanh Thủy 06/05/2007 Nữ 0931321880 0903328233 0986751800

12 10A13 Đặng Ngọc Trâm 02/01/2007 Nữ 0931149156 0909272968 0931149156

13 10A13 Lê Nguyên Bách Hợp 09/09/2007 Nữ 0776779459 0979723670 0909606209

14 10A14 Phan Huỳnh Minh Anh 01/10/2007 Nữ 0931264250 0903630640 0908360361

15 10A14 Trương Quế Anh 18/08/2007 Nữ 0888392056 0913112332 0909535161

16 10A14 Tất Kịnh Di 25/03/2007 Nữ 0938016652 0938759207 0932182503

17 10A14 Trần Gia Bảo 25/04/2007 Nam 0343663902 0983361422 0768539573 204
Ghép cùng 03 

bạn xe 07

18 10A14 Trần Tuấn Danh 16/07/2007 Nam 0902381677 0903744286 0938264949

19 10A14 Trần Nguyễn Trường Giang 17/02/2007 Nam 0936445649

20 10A14 Tăng Trí Hiến 04/08/2007 Nam 0337430876 0378799456 0362903986

21 10A14 Phạm Trần Gia Huy 21/08/2007 Nam 0961949039 0989972797 0962389270

22 10A14 Nguyễn Đăng Khoa 25/01/2007 Nam 0367770203 0908423808 0909375333

23 10A14 Nguyễn Lê Quan Minh 08/02/2007 Nam 0934153449 0932105681

24 10A14 Phó Thành Nguyên 01/11/2007 Nam 0763811667 0903801401 0906801966

25 10A14 Trần Hồng Phát 09/02/2007 Nam 0703194270 0767160278 0764555278

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

XE 10
GV: Thầy Nguyễn Hồ Thế Vinh - 0907.170.226

1. Khách sạn Thanh Thảo

Địa chỉ: 21 Nguyễn Văn Trỗi, P2, TP. Đà Lạt

Hướng Dẫn Viên: Phan Dương Gia Bảo - 0775.905.218

Tài xế: BSX
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SĐT HS SĐT PHỤ HUYNH
CHIA 

PHÒNG
GHI CHÚSTT LỚP HỌ VÀ TÊN

NĂM

SINH

GIỚI

TÍNH

26 10A14 Lê Nguyễn Ngọc Hân 17/01/2007 Nữ 0932375765 0909001656 0377734758

27 10A14 Đỗ Hồng Ngọc 31/12/2007 Nữ 0913682693 0903362623

28 10A14 Đặng Mỹ Nhã 29/07/2007 Nữ 0772150558 0765511756

29 10A14 Hồng Phương Nhi 02/09/2007 Nữ 0931423087 0903715315 0909617785

30 10A14 Lê Như Hoàng Oanh 15/09/2007 Nữ 0977301717 0972819081

31 10A14 Trần Nguyễn Phương Thảo 27/03/2007 Nữ 0334017517 0906870276 0764440387

32 10A14 Nguyễn Ngọc Ân Thiên 05/09/2007 Nữ 0934002426 0906022046 0907642374

33 10A14 Hồ Ngọc Minh Thư 24/06/2007 Nữ 0902581264 0901538561

34 10A14 Tô Ngọc Quỳnh Thy 06/11/2007 Nữ 0942039200 0918415514 0914700880

35 10A14 Nguyễn Thị Thùy Trang 11/11/2007 Nữ 0909400213 0938339400 0902686977

36 10A14 Trần Ngọc Bảo Trân 18/09/2007 Nữ 0708818907 0908159868 0946722338

37 10A14 Quách Thanh Trúc 31/10/2007 Nữ 0384161081 0913608149 0918843076

38 10A14 Trần Xuân Trúc 03/12/2007 Nữ 0938958155 0908453685 0909305280

39 10A14 Nguyễn Hoàng Thảo Vy 16/12/2007 Nữ 0937581536 0903754933 0908271297

40 10A14 Tiêu Gia Vy 03/12/2007 Nữ 0703122007 0933938009 0936420798 103
Ghép cùng 01 
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Tổng cộng: 41 khách (01 GV- 40 HS)
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